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ĐỀ SỐ 2

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2019 – 2020
Môn: Vật lí – Lớp 9
Thời gian: 45 phút

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương 1 Điện học 

	1. Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì.
2. Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, mạch song song gồm nhiều nhất 3 điện trở.
3. Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
4. Nhận biết được các loại biến trở.
5. Viết được công thức tính điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.
6. Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len xơ.
	7. Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch có điện trở.
8. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy.
9. Nêu được ý nghĩa của số vôn, số oát ghi trên dụng cụ điện.
10. Viết được công thức tính công suất điện.
11. Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện mang năng lượng.
12. Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng động cơ điện hoạt động.

	13. Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song  gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.

14. Vận dụng được công thức R và giải thích được các hiện tượng đơn giản liên quan tới điện trở của dây dẫn.

15. Vận dụng được công thức = U.I 

A = .t = U.I.t đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
16. Vận dụng được định luật Jun - Len xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.
17. Giải thích và thực hiện được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng.
	
	

	Số câu 
	6
	
	
	
	
	1
	
	
	7

	Số điểm
Tỉ lệ %
	1,5
15%
	
	
	
	
	2
20%
	
	
	3,5
35%

	Chương 2. Điện từ học 

	18. Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.
19. Phát biểu được quy tắc nắm tay phải, quy tắc bàn tay trái.
20. Mô tả được cấu tạo của nam châm.
21. Nêu được một số ứng dụng của nam châm điện.
22. Mô tả được thí nghiệm của Ơ-xtét để phát hiện dòng điện có tác dụng từ.
21. Nêu được các tạo ra từ phổ.
	22. Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.
23. Mô tả được cấu tạo và hoạt động của la bàn.
24. Biết dùng nam châm thử để phát hiện sự tồn tại của từ trường.
25. Biết sử dụng quy tắc nắm tay phải, quy tắc bàn tay trái.
26. Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.
	27. Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu.
28. Biết sử dụng được la bàn để tìm hướng địa lí.
29. Giải thích được hoạt động của nam châm điện..
30. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều.
	
	

	Số câu 
	6
	

	
	
1
	
	
	
	
	8

	Số điểm
Tỉ lệ %
	1,5
15%
	1
10%
	
	4
40%
	
	
	
	
	6,5
65%

	TS câu hỏi
	
12
	
1
	1
	
	15

	TS điểm
Tỉ lệ %
	4

40%
	4

40%
	2

20%
	
	10

100%
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ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRACHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2019 – 2020
Môn: Vật lí – Lớp 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
(Đề có 02 trang)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
    Viết chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: (0,25 điểm).  Đơn vị của điện trở là
A. Vôn                	B. Oát.                   	C. Ôm.                	D. Ampe.
Câu 2: (0,25 điểm)
Trong mạch gồm các điện trở R1 = 6 Ω; R2 = 12 Ω mắc nối tiếp. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
A. 4 Ω               B. 6 Ω                         C. 9 Ω                                     D. 18 Ω
Câu 3: (0,25 điểm). Đưa hai cực của 2 thanh nam châm lại gần nhau, hiện tượng xảy ra là:
A. Cùng cực thì đẩy nhau.                              B. Đẩy nhau hoặc hút nhau. 	
C. Khác cực thì đẩy nhau.                              D. Không có hiện tượng gì xảy ra.
Câu 4: (0,25 điểm). Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối quan hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, với tiết diện S và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn?
[image: https://i.vietnamdoc.net/Data/image/2012/Thang11/30/KT-Ly-L9-K1-De1-3.jpg]
Câu 5(0,25điểm). Để xác định sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào chiều dài dây dẫn cần phải:
A. Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài khác nhau, có tiết diện như nhau và được làm từ cùng loại vật liệu.
B. Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ các vật liệu khác nhau.
C. Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài khác nhau, có cùng tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau.
D. Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài, có tiết diện khác nhau và được làm từ cùng loại vật liệu.
Câu 6 (0,25điểm).  Trong bệnh viện các bác sĩ có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào?
A. Dùng kéo.            B. Dùng kìm.           C. Dùng nhiệt kế.         D. Dùng nam châm.
Câu 7 (0,25điểm). Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?
A. Khi hai cực Bắc để gần nhau.                            B. Khi hai cực Nam để gần nhau.
C. Khi để hai cực khác tên gần nhau.                  D. Khi để hai cực cùng tên vào nhau.
Câu 8 (0,25điểm). Khi đặt la bàn tại một vị trí nào đó trên mặt đất, kim la bàn luôn định hướng là
A. Cực từ Bắc kim la bàn chỉ hướng Bắc địa lí, cực từ Nam kim la bàn chỉ hướng Nam địa lí.
B. Cực từ Bắc kim la bàn chỉ hướng Nam địa lí, cực từ Nam kim la bàn chỉ hướng Bắc địa lí.
C. Cực từ Bắc kim la bàn chỉ hướng Đông địa lí, cực từ Nam kim la bàn chỉ hướng Tây địa lí.
D. Cực từ Bắc kim la bàn chỉ hướng Tây địa lí, cực từ Nam kim la bàn chỉ hướng Nam địa lí.
Câu 9 (0,25điểm). Phát biểu nào sau đây đúng với nội dung của quy tắc nắm tay phải?
A. Nắm bàn tay phải sao cho bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều dòng điện qua ống dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều đường sức từ bên ngoài ống dây.
B. Nắm bàn tay phải, khi đó bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều đường sức từ bên trong lòng ống dây.
C. Nắm bàn tay phải sao cho bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều dòng điện qua ống dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều đường sức từ trong lòng ống dây.
D. Nắm bàn tay phải, khi đó ngón tay cái choãi ra chỉ chiều đường sức từ trong lòng ống dây.
Câu 10 (0,25điểm).  Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng gì?
A. Làm cho nam châm được chắc chắn. 	        B. Làm tăng từ trường của ống dây. 
C. Làm nam châm được nhiễm từ vĩnh viễn.	        D. Không có tác dụng gì.
Câu 11 (0,25điểm).  Công suất điện cho biết:
A. Khả năng thực hiện công của dòng điện
B. Năng lượng của dòng điện
C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian
D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện.
Câu 12 (0,25điểm). Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm nào dưới đây?
A. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch.
B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mối điện trở  mắc trong đoạn mạch.
C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng các hiệu điện thế giữa hai đầu mối điện trở  mắc trong đoạn mạch.
D. Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng các điện trở thành phần.
II. TỰ LUẬN  (7 điểm)
Câu 13. (3 điểm)
	     Một cuộn dây được đặt sao cho trục của nó nằm dọc theo thanh nam châm như hình 24.1. Đóng công tắc K, thoạt tiên ta thấy thanh nam châm bị đẩy ra xa.
a) Đầu B của thanh nam châm là cực Bắc hay cực Nam?
b) Sau đó có hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm?
c) Nếu ngắt công tắc K, thanh nam châm sẽ ra sao? Giải thích?
	[image: Giải bài tập Vật lý lớp 9]


Câu 14. (2 điểm). Một khu dân cư có 30 hộ gia đình, trung bình mỗi ngày, mỗi hộ sử dụng một công suất điện 400 W trong 5 giờ. Tính:
a) Công suất điện trung bình của cả khu dân cư.
b) Tiền điện phải trả của khu dân cư đó trong 30 ngày. Biết giá tiền điện là 2 500đ/kW.h.
Câu 15. (2 điểm)
    Nếu có một kim nam châm đặt trên trục quay làm thế nào để phát hiện ra trong dây dẫn AB có dòng điện hay không ?

----------------Hết------------------
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ĐỀ SỐ 2

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2018 – 2019
	Môn: Vật lí – Lớp 9

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
(0,25 điểm)
	C
	D
	A
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	B
	C
	C



II. TỰ LUẬN  (7 điểm)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 13 (3 điểm)
	a) Đầu B của thanh nam châm là cực Nam.

	1

	
	b) Thanh nam châm xoay đi và đầu B (cực Nam) của nó bị hút về phía đầu Q (cực Bắc) của cuộn dây.

	1

	
	c) Ngắt công tắc K: Ống dây không có dòng điện đi qua, khi đó ống dây không còn là một nam châm nữa. Thanh nam châm sẽ xoay trở lại, nằm dọc theo hướng Nam – Bắc như khi chưa có dòng điện. Bởi vì bình thường, thanh nam châm tự do khi đã đứng cân bằng luôn chỉ hướng Nam – Bắc

	1

	Câu 14 (2 điểm)
	Tãm t¾t:   P 1= 400W ; t = 5 h  ;  tn = 30 ngày ;     T1 = 2 500đ/kW.h.
--------------------------
a) P  = ?      b) T = ?
Gi¶i
	


0,25

	
	a) Công suất điện trung bình của cả khu dân cư 
         P  = P 1 .tn =  400 . 30 = 12 000 (W) = 12 Kw

	
0,75

	
	b) Điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày
      A = P  . t. tn = 12 . 30.5 = 1800 (kW.h)

	
0,5

	
	Số tiền phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này là:
       T = A . T1 = 1800 . 2500 = 4 140 000 (đồng)   
             
	
0,5

	
	                    Đáp số:    a) 12 kW
                                    b) 4 500 000 đồng               
	

	Câu 15 (2 điểm)
	  Để biết được trong dây dẫn AB có dòng điện hay không chỉ cần đưa kim nam châm lại gần dây dẫn AB nếu kim nam châm bị lệch khỏi hướng Bắc – Nam thì trong dây dẫn AB có dòng điện còn nếu kim nam châm không bị lệch khỏi hướng Bắc – Nam thì dây dẫn AB không có dòng điện.
	


2



Chiềng Mung, ngày 23 tháng 12 năm 2019
	Chuyên môn nhà trường duyệt





Vũ Quỳnh Hương
	Tổ phó duyệt





Nguyễn Thị Phượng
	Người ra đề



Bùi Thị Ngọc Hà
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